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1 ALăng   Bưa 20/8/2013 Nam Pà Nai - Tà Lu Pà Nai - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm y tế huyện Đông Giang Cơ Tu Không Không ALăng Vôy Hôi Thị Bốn

2 A Ting Cơm 20/7/2012 Nam Pà Nai - Tà Lu Pà Nai - Tà Lu - Đông Giang Xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh QN Cơ Tu Không Không x ATing Căm Hôih Thị Kong

3 ALăng   Thành Danh 19/10/2013 Nam Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm ytế huyện Đông Giang- QN Cơ Tu Không Không ALăng Dam BLinh Thị Nhưới

4 Bnướch  Han 22/6/2013 Nam Pà Nai - Tà Lu Pà Nai - Tà Lu - Đông Giang Pà nai II xã Tà Lu huyện Đông Giang Cơ Tu Không Không Bnướch Hước ATing Thị Nhú

5 ALăng Hậu 12/12/2013 Nam Pà Nai - Tà Lu Pà Nai - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm ytế huyện Đông Giang- QN Cơ Tu Không Không x ALăng Thá A Lăng Thị Phong

6 ZRâm Hưng 8/12/2013 Nam Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm ytế huyện Đông Giang Cơ Tu Không Không x ZRâm Hùng BLing Thị Trưi

7 ALăng Thị Bích Hữu 9/12/2013 Nữ Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Thôn Aréh- huyện Đông Giang- QN Cơ Tu Không Không ALăng  Vinh A Lăng Thị Bài

8 BRíu Tạ Lưu 2/2/2013 Nam Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm y tế huyện Đông Giang Cơ Tu Không Không BRíu  Nhớp PơLoong Thị Tứi

9 ALăng Thị Hà My 10/9/2013 Nữ Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm y tế huyện Đông Giang Cơ Tu Không Không x ALăng  Thân Bnướch Thị B Nôn

10 ALăng Lê Nguyễn 4/11/2013 Nam Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Xã Tà Lu, huyện Đông Giang- QN Cơ Tu Không Không A Lăng  Monh A Lăng Thị Nhớ

11 BRíu Kỳ Sun 10/10/2013 Nam Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Bệnh viện Bắc Quảng Nam Cơ Tu Không Không BRíu  Mái A Lăng T Vơới

12 BRíu Kha Thuận 23/11/2013 Nam Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm ytế huyện Đông Giang- QN Cơ Tu Không Không x x BRíu Nan BNướch Thị Che

13 Lê Thị Trinh 14/05/2013 Nữ Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Thôn Aréh Tà Lu Đông Giang Cơ Tu Không Không x x Lê Văn Thành BNướch Thị Mít

14 Bnướch Lâm Quỳnh 31/12/2012 Nam Pà Nai - Tà Lu Pà Nai - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm ytế huyện Đông Giang Cơ Tu Không Không x Bnướch Kêu CLâu Kiệt

15 PơLoong Phiên 4/1/2012 Nam Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Xã Tà Lu huyện Đông Giang- QN Cơ Tu Không Không x x PLoong Tai A Lăng T Píc

16 ALăng Sao Kim 27/7/2013 Nam Pà Nai - Tà Lu Pà Nai - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm y tế huyện Đông Giang Cơ Tu Không Không ALăng  ATông ALăng T Nữ

17 Pơ Loong Quốc Luận 3/9/2013 Nam Aréh Đhrồng - Tà Lu Aréh Đhrồng - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm y tế huyện Đông Giang- QN Cơ Tu Không Không x PLoong  Nheo Zơ Râm ADH Rấc

18 A Lăng Mãn Lâu 19/5/2013 Nam Pà Nai - Tà Lu Pà Nai - Tà Lu - Đông Giang Trung tâm ytế huyện Đông Giang- QN Cơ Tu Không Không  ALăng Pông

19
Alăng Atuấn 11/8/2013

Nam Tổ dân phố Trao - TT Prao Tổ dân phố Trao -Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang 

Cơtu
Không Không A Lăng Lới A Lăng Thị Cúc

20
Nguyễn Đình Gia Bảo 30/10/2013

Nam Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang
Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng

Kinh
Không Không

x
Nguyễn Đình Tình

21
Alăng Hữu Bằng 26/11/2013

Nam Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang 

Cơtu
Không Không

x
A Lăng Bum A Vô Thị Nên

22
Klâu Thanh Bình 12/11/2013

Nam Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang 

Cơtu
Không Không Ka Lâu Bưởi A Bing Thị Nái

23
Zơ Râm Hạnh Hảo 8/8/2013

Nam Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang 

Cơ tu
Không Không

x
Zơ Râm Thị Hạnh Cơ Lâu Thị Thư

24
Nguyễn Đức Hiếu 27/11/2013

Nam Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang 

Kinh
Không Không

x
Nguyễn Thị Lý

25
Bnươch Khang 10/3/2013

Nam Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang 

Cơ tu
Không Không Bnướch Ngon A Ting Khôi

26
Phan Sĩ Khoa 3/6/2013

Nam Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang
CT cổ phần bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Kinh
Không Không Phan Sỹ Huy Nguyễn Thị Ái Việt

27
Cao Lăng Thị Lam 19/9/2013

Nữ Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang
Thị Trấn P'rao -Đông Giang-Quảng Nam

Cơ tu
Không Không

x
Cao Đình Lực A Lăng Bia
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28
Bh Nướch Thi Lụy 22/10/2013

Nữ Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang
Thị Trấn P'rao -Đông Giang-Quảng Nam

Cơtu
Không Không Bh Nướch Klim Abing Thị Đrít

29
Pơ Loong Mao Mao 5/6/2012

Nam Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang 

Cơtu
Không Không

x
Pơ loong Minh A Lăng Thị Chín

30
BHNướch Thị Trà Mi 16/12/2013

Nữ Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang
Thị Trấn P'rao -Đông Giang-Quảng Nam

Cơ tu
Không Không

x
Bh Nướch Míah Bh Nướch Thị Biêl

31
A Râl Thị Song Nhi

29/6/2013 Nữ Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ tu Không Không x A Râl Trơn Pơ Loong Thị Nhới

32
Alăng Thị Phúc 31/8/2013

Nữ Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang
A duông 2- Thị Trấn Prao-Đông Giang

Cơ tu
Không Không

x
A Lăng Hứa A Râl Thị Phít

33
Thông Mỹ Nương 27/10/2013

Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang

Cơ tu
Không Không Thông An Ninh Pơ Loong Thị Dang

34
A Lăng Anh Quỳnh 10/3/2013

Nam Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang
Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Giang

Cơ tu
Không Không

x
A Lăng Min Bh Nướch Thị Đó

35
A Lăng Tem 1/5/2013

Nam Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang 

Cơ tu
Không Không

x
A Lăng Ty A Ting Thị Déo

36
A Lăng Thượng 21/11/2012

Nam Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang

Cơtu
Không Không A Lăng Thái A Rất Thị Thủy

37
A Ting Thị Ngọc Tiên 27/1/2013

Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Giang

Cơ tu
Không Không A Ting Thị Bé

38
Ating Thị Tôn Tố 5/12/2013

Nữ Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang

Cơ tu
Không Không A Ting Nấu A Râl Thị Nước

39
A Ting Thị Thanh Trúc

21/6/2012 Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơtu Không Không x A Ting Hiếu A Lăng Thị Trang

40
Trần Thị Thanh Trúc 14/9/2013

Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Trung tâm y tế Đông Giang

Kinh
Không Không Trần Thanh Sơn Chrưm Thị Chu

41
Nguyễn Thị Thanh Yến  

Vy 26/2/2013
Nữ

Tổ dân phố Trao-- TT Prao Điện Bàn - Quảng Nam

BV Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 

Quảng Nam Kinh
Không Không

Nguyễn Thanh Hồng ĐaLây Thị Luyến

42
Phan Thị Khánh Vy 30/9/2013

Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Bệnh viện phụ sản Nhi TP Đà Nẵng Kinh

Không Không
Phan Hùng Lê Thị Bích Hà

43
Hồ Tú Anh 7/11/2013

Nữ Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang
Bệnh viện phụ sản Nhi TP Đà Nẵng Kinh

Không Không
Hồ Tài A râl Giang Linh

44
Alăng Thị Tuyết 20/7/2013

Nữ Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang
A duông 2- Thị Trấn Prao-Đông Giang Cơtu

Không Không
x A Lăng  Nghi A Lăng Thị Kăh

45 Đinh RaPát Hoài An
07/05/2013

Nữ Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
Đinh Tiến Phúc RaPát Thị Đào

46 ARâL Thị Huyền Diệu
02/04/2012

Nữ Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
x x ARâl Tê A Rất Thị Điếp

47 Hiên Lê Quý Dĩnh
02/04/2012

Nam Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Tà Riềng

Không Không
Hiên Dựm Lê Thị Nhung

48 Đỗ Ngọc Bảo Hân
19/04/2013

Nữ Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Kinh

Không Không
Đỗ Ngọc Cường

Nguyễn Thị Tuyết

49 ATing Thị Hồng Hoa
12/12/2013

Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Bệnh viện phụ sản nhi TP. Đà Nẵng Cơ Tu

Không Không
ATing Hàn

ZơRâm Thị Láo

50 ALăng Thanh Hùng
17/10/2013

Nam Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
ALăng ĐHước ATing Thị Cor

51 Vũ Ngọc Gia Huy
12/04/2013

Nam Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang
Bệnh viện phụ sản nhi TP. Đà Nẵng Kinh

Không Không
Vũ Ngọc Vượng Phạm Thị Thạnh

52 Nguyễn Ngọc Khánh
22/03/2013

Nữ Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang
Bệnh viện phụ sản nhi TP. Đà Nẵng Kinh

Không Không
Nguyễn Ngọc Cường Nguyễn Thị Thơ

53 Nguyễn Nhật Linh
03/11/2013

Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Bình An- Thăng Bình- Quảng Nam Kinh

Không Không
Nguyễn Minh Nhựt Hồ Thị Mỹ Yến

54 Võ Nguyễn Đức Lộc
28/05/2013

Nam Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang
Bệnh viện phụ sản nhi TP. Đà Nẵng Kinh

Không Không
Võ Đình Mão Nguyễn Thị Lệ Phước

55 Trần Gia Minh
10/10/2013

Nam Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang
Bệnh viện  nhi TP. Đà Nẵng Kinh

Không Không
Trần Thanh Sơn Nguyễn Thị Thanh Hải

56 Trương Kim Ngân
20/10/2013

Nữ Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
Trương Đình Ngọc BLing Thị Thu

57 Nguyễn Minh Khánh Ngọc
03/06/2013

Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Kinh

Không Không
Nguyễn Minh Tố Đoàn Thị Tuyết

58 BLing Thị Ánh Nguyên
09/05/2013

Nữ Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
BLing Thành ATing Thị ĐHất

59 Bnướch Thị Nguyệt
08/04/2013

Nữ Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
BNướch Nghéc ARâl Thị Píc

60 Lê Đình Phúc
24/01/2013

Nam Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Trung tâm y tế Quận hải Châu, TP Đà 

Nẵng Kinh
Không Không

Lê Văn Dương Lê Thị Liên



61 ALăng Kiên Quốc
01/07/2013

Nam Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
ALăng Quốc Quyết Bríu Thị Rước

62 BNướch Xuân Sơn
24/08/2013

Nam Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
BNướch Nhắl ZơRâm Thị Lin

63 ARâl Quyết Thắng
14/09/2013

Nam Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
ARâl Nghệ BNướch Nhung

64 Nguyễn Thanh Thủy Tiên
01/01/2013

Nữ Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang
Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Kinh

Không Không
Nguyễn Thanh TânNguyễn Thị Thanh Hương

65 Lâm Bảo Trân
17/08/2013

Nữ Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Kinh

Không Không
Lâm Xuân Tuấn Hồ Thị Xuân Phương

66 ALăng Đức Trí
10/08/2013

Nam Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang
 Tây Giang, Quảng Nam Cơ Tu

Không Không
ALăng Tâm BRíu Thị Nhơn

67 Thái Thị Phương Trinh
31/05/2013

Nữ Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Kinh

Không Không
Thái Thọ Trịnh Thị Kim Oanh

68 ATing Nhật Trung
21/09/2013

Nam Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
ATing Xanh ARâl Thị Đá

69 ZơRâm Thiên Trường
02/04/2013

Nam Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
ZơRâm Vara RaPát Thị Tương

70 BNướch Thị Vy
20/05/2013

Nữ Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ Tu

Không Không
x BNướch Vớt AVô Thị Ngờ

71 Trần Huỳnh Anh
16/03/2012

Nam Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
 Giao Thủy, tỉnh Nam Định Kinh

Không Không
Trần Mạnh Hùng Nguyễn Thị Phương

72 ARâl    Niu
14/07/2011

Nam Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang
  Đông Giang, Quảng Nam Cơ Tu

Không Không
x x ARâl    Nung NHNướch Thị Ông

73 Arâl Trần Bảo An
11/9/2013

Nam Tổ dân phố Tà vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà vạc-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
x A Râl Thị Phênh

74 Phạm Nguyễn Bảo An
4/11/2013

Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam Kinh Không Không
Phạm Phi Phúc Nguyễn Thị Lựu

75 Hoàng Gia Bảo
2/1/2013

Nam Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Tày Không Không
Hoàng Văn Chuyền Nguyễn Thị Nhi

76 Đặng Thị Ngọc Bích
16/03/2013

Nữ Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang  Yên Mỹ - Hưng Yên Kinh Không Không
Đặng Văn Đại Phạm Thị Hiến

77
Lê Ngọc Bảo Châu 2/11/2013

Nữ Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang Bệnh viện phụ sản nhi TP. Đà Nẵng Kinh Không Không
Lê Ngọc Vinh Đinh Thị Thu Giang

78 A Lăng Thị Thùy Dung
5/8/2013

Nữ Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang
Bệnh viện đa khoa Forris Hoàng Mỹ Đà 

Nẵng
Cơ Tu Không Không

A Lăng Ôi Sa Na Va

79 Bhnướch Huỳnh Đạo
26/01/2013

Nam Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
Bhnuướch Đà A Rất Thị Lạc

80 Arâl Nhất Đạt
1/2/2013

Nam Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
x A Râl Gáo Zơ Râm Thị Đáy

81 A Lăng Thị Mỹ Hạnh
16/11/2012

Nữ Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
x A Lăng Cậu A Lăng Thị Hân

82 Trần Thị Mỹ Hiền
3/10/2013

Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Mường Không Không
Trần Văn Hân A Lăng Thị Nhinh

83 Phan Văn Minh Hiếu
3/6/2013

Nam Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
BV đa khoa khu vực miền núi phía bắc tinh 

Quảng Nam
Kinh Không Không

Phan Văn Vĩnh Phan Thị Thiện

84 A Lăng Hoan
3/1/2013

Nam Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
x A Lăng Ốt A Râl Thị MờLéo

85 Nguyễn Viết Huy Hoàng
30/10/2013

Nam Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang
BV đa khoa khu vực miền núi phía bắc tinh 

Quảng Nam
Kinh Không Không

 Nguyễn Thị Bích Liên

86 A Ting Thị Kịm
13/05/2013

Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
x A Ting Tội A Ting Thị Đứt

87 A Lăng Đê Kin
12/6/2012

Nam Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
x A Lăng Cường A Vô Thị Nghị

88 Phạm Đinh Gia Linh
20/01/2013

Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
Phạm Văn Hùng Đinh Thị Giang

89 Zơ Râm Muôn 28/12/2013 Nam Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
ZơRâm Tú A Râl Thị Nhô

90 Bhnước Nam
19/01/2013

Nam Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang Thị trấn Prao Đông Giang Quảng Nam Cơ Tu Không Không Bhnước A Nan
A Lăng Thị Ghen

91
Alăng Thị Thảo My 25/02/2013

Nữ Tổ dân phố Aduông- TT Prao Tổ dân phố Aduông-Đông Giang
 Thị trấn PRao, huyện Đ.Giang, tỉnh Quảng 

Nam
Cơ Tu Không Không

x ALăng Ghir ARâl Thị Bốn

92 A Lăng Thị Hoàng Nga
 13/09/2013

Nữ Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang Thị trấn Prao Đông Giang Quảng Nam Cơ Tu Không Không
A Lăng Hoàng A Lăng Thị Ngơ

93 Đỗ Thị Như Ngọc
13/04/2013

Nữ Tổ dân Ngã Ba  - TT Prao Tổ dân Ngã Ba  -Đông Giang Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam Kinh Không Không
Đỗ Thanh Trà Phan Thị Kim Liên



94 Zơ Râm Phúc
14/9/2013

Nam Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
x Zơ Râm Đất Bling Thị Đhức

95 A Lăng Thị Sun
24/02/2013

Nữ Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang
Thôn Prao, thị trấn Prao huyện  Đông 

Giang, tỉnh Quảng Nam
Cơ Tu Không Không

x A Lăng Náo BHNướch Thị Khíp

96 Nguyễn Thị Ngọc Trinh
13/02/2013

Nữ Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng Kinh Không Không
Nguyễn Văn ChuẩnĐặng Thị Thanh Phương

97 A Rất Thị Thanh Trúc
16/01/2013

Nữ
Sông Kôn -Đông Giang Sông Kôn -Đông Giang

BV đa khoa huyện Đông Giang tỉnh Quảng 

Nam
Cơ Tu Không Không

A Rất Trung Zơ Râm Thị Thái

98 Phan Trưởng
18/09/2013

Nam Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang Bệnh Viện phụ Sản nhi – Đà Nẵng Kinh Không Không
Phan Văn Quang Đinh Thị Xạo

99 Đalây Nhãn Tỵ
13/02/2013

Nam Tổ dân phố Trao- TT Prao Tổ dân phố Trao-Đông Giang
Trung tâm y tế huyện Đông Giang tỉnh 

Quảng Nam
Cơ Tu Không Không

x Đalây Lại A Rất Thị Vốt

100 Zơ Râm Uơm
18/05/2013

Nam Tổ dân phố Gừng- TT Prao Tổ dân phố Gừng-Đông Giang
Gừng - Thị trấn Prao, huyện Đông giang, 

tỉnh Quảng Nam
Cơ Tu Không Không

x x Zơ Râm Ứa Bhnướch Thị Plơơng

101 A Viết Tường Vy
 27/06/2013

Nữ
Tổ dân phố Tà Vạc- TT Prao Tổ dân phố Tà Vạc-Đông Giang

Trung tâm y tế Đông Giang Cơ Tu Không Không
A Viết Tương Pơ Loong Vờn

102
Zơrâm Bằng

2/8/2012
Nam Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang

Cơ tu
Không Không

x
Zơ Râm Thị Glị

103
Alăng Thị Chon

4/4/2013
Nữ Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang

Cơ tu
Không Không

x Alăng Mrưah
Ating Thị Cháu

104
Arất Thị    Diễm 8/1/2013

Nữ Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ tu

Không Không
x

Arất  Khó
Alăng Thị Dân

105
Alăng Quang Hào 12/7/2013

Nam Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ tu

Không Không
x Alăng Hinh Bnướch Thị Ngơi

106
Avô Thị Kim 10/6/2013

Nữ Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ tu

Không Không
x Avô Sơn Alăng Thị Kênh

107
Alăng Thị Diễm Lệ 6/1/2013

Nữ Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ tu

Không Không
x Alăng Thị Xí

108
Zơrâm Đa Vích 24/03/2013

Nam Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ tu

Không Không
Zơrâm Vững Blúp Thị ABêm

109
Bnướch Anh Núp 14/04/2013

Nam Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang
Adinh huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Cơ tu
Không Không Bnướch Nét Arâl Thị Biếp

110 Arâl Thị Như Quỳnh
1/6/2013

Nữ Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ tu

Không Không
x

Arâl Nhớp Huỳnh Thị Cuối

111 Arâl Nhật Tiến
27/11/2013

Nam Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ tu

Không Không
x

Arâl Tâng Coor Thị La

112 Arâl Thị Thúy
1/5/2013

Nữ Tổ dân phố Adinh- TT Prao Tổ dân phố Adinh-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang
Cơ tu

Không Không
x

Arâl Hanh Ta rương Thị Bích

113 Alăng Thị Song Nhi 22/12/2013 Nữ A Bung - Arooi A Bung - Arooi-Đông Giang Trung tâm y tế Đông Giang Cơ tu Không Không x Alăng Pói Avô Thị Pon

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Văn Ai

Danh sách có 113 học sinh./.
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